
 

  

 

 

Trường Tiểu học Khánh Yên Trung           Thứ      , ngày    tháng 12 năm 2017 

Họ và tên :.......................................................................                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Lớp : 2  ........                                                                                                                 (Năm học: 2017 – 2018)                                                                                                                                               

                                                                                          Môn: Toán 

                                                       Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề) 

     

         Điểm                                                      Lời phê của cô giáo                                                                                                                                       
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Câu 1:  Nối phép tính với kết quả đúng:   

               

Câu 2:  1 ngày có ...   giờ 

            A. 24                     B. 42                           C. 12 

Câu 3: 17 giờ chiều hay còn gọi là mấy giờ: 

            A.  5 giờ                B. 6 giờ                      C. 7 giờ 

Câu 4 : 4dm =  .......cm 

            A.  4 cm                 B. 40 cm                   C. 400 cm 

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng:  

58 17 33 22

90  32

43  26

52  19

29  7



 

  

                                            
 

 

Trong hình vẽ trên có mấy hình tam giác ?        

A. 2 hình                       B. 3 hình                           C. 4 hình                        D. 5 hình     

Câu 6: Đặt tính rồi tính. 

35 + 48                      47 + 29                        74 – 9                    100 – 56 

.............                    ...............                      ................                ............... 

..............                   ................                     ................                ................ 

..............                   ................                     .................               ................ 

Câu 7: Tìm x. 

 x + 35 = 60                                                            x - 15 = 45 

     .....................................                                       ..................................... 

     .........................................                                   ................................. 

Câu 8 : < , > , = 

                                                35 + 15 .... 80 – 10 - 15 

 

Câu 9: Vườn nhà ông Nam trồng 35 cây cam và bưởi . Trong đó có 19 cây bưởi. Hỏi 

vườn nhà ông Nam trồng bao nhiêu cây cam ? 

                                ................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

Câu 10:    Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số.  
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              ………………………………………………………………………………… 

              ………………………………………………………………………………… 

 

     

 

 

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM 

Câu 1: 1 điểm. Nối phép tính với kết quả đúng ( Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm) 

 29 – 7       nối với        22 

          43 – 26     nối với        17 

           52 – 19     nối với       33 

           90 – 32      nối với      58 

Câu 2: 0,5 điểm. Khoanh mỗi ý đúng cho 0,5 điểm 

         A. 24 

Câu 3: 0,5 điểm. 

        B. 40 cm 

Câu 4: 0,5 điểm. 

Khoanh vào  A. 5 giờ 

Câu 5 : 0,5 điểm 

Khoanh vào  B. 3 hình 

 

Câu 6: 2 điểm ( Mỗi phép tính đúng cho 0.5 điểm) 

  Kết quả thứ tự là:             83           76              65               44 

Câu 7: 1 điểm ( Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm) 

 

 x + 35 = 60                                                          x – 15  = 45 

         x  = 60 – 35     ( 0,25 diểm)                           x          = 45 + 15 ( 0,25đ) 



 

  

         x  = 25             ( 0,25 điểm)                           x          =  60        ( 0,25đ) 

Câu 8 : < , > , = ( 1 điểm) 

                                                35 + 15 <. 80 – 10 - 15 

 

 

Câu 9: 2 điểm                             Bài giải 

                                      Vườn nhà ông Nam trồng số cây cam là:      0,5 điểm 

                                          35 -  19 = 16 cây)                             1 điểm 

                                                  Đáp số: 16 cây cam.                 0,5 điểm 

Câu 10 : 1 điểm  

              Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10   (0,25 điểm) 

              Số lớn nhất có một chữ số là: 9     (0,25 điểm) 

              Hiệu là: 10 – 9 = 1                         (0,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


